
PHỤ LỤC  

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM DỊCH THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI HÀ TĨNH NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SNgV ngày  9/4/2026 của Giám đốc Sở ngoại vụ Hà Tĩnh 
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I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM VÀ SỞ NGOẠI VỤ 

1 Quyết định UBND tỉnh 3011/QĐ-UBND  02/12/2025 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Ngoại vụ 

 

2 Quyết định UBND tỉnh 1702/QĐ-UBND 25/6/2007 Thành lập Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại  

3 Quyết định Sở Ngoại vụ 54/QĐ-SNgV 15/12/2025 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng và phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ 

 

4 Quyết định Sở Ngoại vụ 202/QĐ-UBND 18/01/2024 
Quyết định về việc kiện toàn Trung tâm Dịch thuật và 

Dịch vụ đối ngoại Hà Tĩnh 

 

5 Quyết định  Sở Ngoại vụ 23/QĐ-SNgV 05/02/2024 
Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung 

tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại Hà Tĩnh 

 

II CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 

1.  Luật Quốc hội 58/QH12 15/11/2010 Luật Viên chức  

2.  Luật Quốc hội 52/2019/QH14 25/11/2019 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức 

 

3.  Luật Quốc hội 72/2025/QH15 16/06/2025 Luật tổ chức Chính quyền địa phương  

4.  
Luật  

 
Chính phủ 47/2014/QH13  16/6/2014 

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam 

 

5.  Luật  Quốc Hội 51/2019/QH14 25/11/2019 
Luật sửa đổi một số điều của Luật xuất nhập cảnh, cư 

trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

 

6.  Văn bản 
Văn phòng 

Quốc hội 
27/VBHN-VPQH  16/12/2019 

Văn bản hợp nhất Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 

cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

 

7.  Văn bản  Chính Phủ 27/VBHN-VPQH  26/02/2026 Văn bản hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính 
 

8.  
Luật  

 
Quốc Hội 49/2019/QH14  22/11/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam  

 



TT 
Tên loại 

văn bản 

Cơ quan ban 

hành 
Số, ký hiệu 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

9.  Luật Quốc hội 23/2023/QH15 24/6/2023 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam 

 

10.  Nghị định Chính Phủ 82/2015/ND-CP 24/9/2015 

Về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt 

Nam  

 

11.  Nghị định Chính phủ 111/2011/NĐ-CP  05/12/2011 
Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự  

 

 

12.  Nghị định  Chính phủ 196/2025/NĐ-CP 04/7/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 

chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự 

 

13.  Nghị định  Chính phủ  23/2015/NĐ-CP  16/02/2015 

Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 

giao dịch 

 

14.  Nghị định Chính phủ  280/2025/ NĐ-CP  27/10/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực 

bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 

 

15.  Thông Tư Bộ Ngoại giao 11/2025/TT-BNG 31/7/2025 
Biểu mẫu giấy tờ và hướng dẫn chi tiết một số quy 

định về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. 

 

16.  Thông tư Bộ Tài chính 157/2016/TT-BTC 24/10/2016 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự. 

 

17.  Thông tư Bộ Ngoại giao 08/2025/TT-BNG 16/6/2025 

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ 

chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm hỗ 

trợ xin thị thực. 

 

18.  Thông tư  Bộ Tư pháp  01/2020/TT-BTP 03/3/2020 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 

năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, 
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chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch 

19.  Quyết định UBND tỉnh 
51/2019/QĐ-

UBND 
20/9/2019 

Quy định về nghi lễ đối ngoại trong việc đón, tiếp 

khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các 

sự kiện trên địa bàn tỉnh 

 

20.  Quyết định UBND tỉnh 
37/2023/QĐ-

UBND 
22/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về nghi lễ đối 

ngoại trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, 

làm việc và tham dự các sự kiện trên địa bàn tỉnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 

20/9/2019 của UBND tỉnh 

 

21.  Quyết định UBND tỉnh 
Số 32/2022/QĐ-

UBND  
24/11/2022 

Quy chế phối hợp quản lý các đoàn khách nước ngoài 

đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

22.  Quyết định UBND tỉnh 
Số 39/2020/QĐ-

UBND 
08/12/2020 

Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan 

đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

23.  Quyết định UBND tỉnh 
Số 46/2021/QĐ-

UBND 
29/10/2021 

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động 

thông tin, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

24.  Quyết định UBND tỉnh 14/2026/QĐ-UBND 26/02/2026 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan 

đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết 

định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo 

chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 

32/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý các đoàn 

khách nước ngoài đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh 

 

25.  Kế hoạch  UBND tỉnh 42/KH-UBND 29/01/2026 
Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 

2026 
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26.  Kế hoạch UBND tỉnh 352/KH-UBND   27/6/2025 

về triển khai thực hiện Nghị quyết số 153/NQ-CP ngày 

31/5/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-

NQ/TW và Chương trình hành động số 44-CTr/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
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